
STT Số văn bản Ngày ban hành
Cơ quan ban 

hành
Tên tài liệu

Hiệu lực thi 

hành
Ghi chú

1 10/2012/QH13 18/06/2012 Quốc hội Luật Lao động 5/1/2013

2 58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội Luật Viên chức 1/1/2012

3 08/2012/QH13 18/06/2012 Quốc hội Luật Giáo dục đại học 1/1/2013

4 70/2014/QĐ-TTg 12/10/2014 Chính phủ Điều lệ trường đại học 30/10/2015

1 43/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007 Bộ GD&ĐT
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ

2 15/2014/TT-BGDĐT 15/05/2014 Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

3
10/2009/TT-BGDĐT

07/05/2009 Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

4 05/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Bộ GD&ĐT

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế 

đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo thông tư số 

10/2009/TT-BGGĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục & Đào tạo

5 23/2014/TT-BGDĐT 18/07/2014 Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

ĐỢT 2 NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

I. Phần kiến thức chung cho chức danh nghề nghiệp Chuyên viên, Kỹ sư 

1. Phần kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho vị trí việc làm Chuyên viên Phòng Đào tạo

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Thông báo số: 1253/TB-ĐHKT của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kinh tế ngày 17 tháng 10 năm 2016)

II. Phần kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho chức danh nghề nghiệp Chuyên viên, Kỹ sư 

Dành cho chức danh nghề nghiệp Chuyên viên, Kỹ sư

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP DÀNH CHO ỨNG VIÊN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 

NĂM 2016



STT Số văn bản Ngày ban hành
Cơ quan ban 

hành
Tên tài liệu

Hiệu lực thi 

hành
Ghi chú

1 03/2009/TT-BNG 07/09/2009
Bộ Ngoại 

giao

Hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan , đơn vị và chức 

danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính 

nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại; 

2 73/2012/NĐ-CP 26/09/2012 Chính phủ
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 

giáo dục;

3 05/2013/QĐ-TTg 15/01/2013 Chính phủ Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

4 102/2013/NĐ-CP 09/05/2013 Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

5 666/QĐ-ĐHĐN 02/03/2016 ĐHĐN
Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của 

Đại học Đà Nẵng; 

6 34/2014/TT-BGDĐT 15/10/2014 Bộ GD&ĐT

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-

CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp 

tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

7 10/2014/TT-BGDĐT 04/11/2014 Bộ GD&ĐT Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài;

8 03/2014/TT-BGDĐT 25/02/2014 Bộ GD&ĐT Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

1 43/2007/QĐ-BGDĐT 15/08/2007 Bộ GD&ĐT
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ

4 17/VPHN-BGDĐT 15/05/2014 Bộ GD&ĐT
Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo 

Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín

1 10/2016/TT-BGDĐT  05/04/2016 Bộ GD&ĐT
Thông tư ban hành qui chế công tác sinh viên đối với chương

trình đào tạo đại học hệ chính quy.

5 36/2007/QĐ-BGDĐT 28/06/2007 Bộ GDĐT
Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa 

học

3 09/2010/TT-BGDĐT 10/03/2010 Bộ GD&ĐT
Quy chế học viên các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp 

hình thức vừa làm vừa học

2 15/2014/TT-BGDĐT 15/05/2014 Bộ GD&ĐT Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

3. Phần kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho vị trí việc làm Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên

2. Phần kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho vị trí việc làm Chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

4. Phần kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho vị trí việc làm Nhân viên kỹ thuật của Phòng Cơ sở vật chất

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05/2013/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


STT Số văn bản Ngày ban hành
Cơ quan ban 

hành
Tên tài liệu

Hiệu lực thi 

hành
Ghi chú

1 43/2013/QH13 26/11/2013 Quốc hội Luật Đấu thầu 7/1/2014

2 52/2009/NĐ-CP 06/03/2009 Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 

quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
20/7/2009

3 04/2016/NĐ-CP 01/06/2016 Quốc hội

Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 52/2009/NĐ-CP 

ngày 03/0/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản của Nhà 

nước

20/2/2016

1 67/2006/QH11 29/06/2006  Quốc hội Luật công nghệ thông tin 1/1/2007

2 12/2016/TT-BGDĐT 22/04/2016 Bộ GD&ĐT
Thông tư Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý, tổ chức đào tạo qua mạng
22/4/2016

5. Phần kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho vị trí việc làm Chuyên viên của Trung tâm CNTT và Truyền thông


